LỚP: 4A
THỐNG KÊ HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018
Điểm kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt
	LỚP Môn
	Tổng số học sinh
	Tổng số HS dự kiểm tra
	Dưới 5 điểm
	Điểm 5 - 10

	
	
	
	
	TS
	Trong tổng số

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	
	Điểm 5
	Nữ
	Điểm 6
	Nữ
	Điểm 7
	Nữ
	Điểm 8
	Nữ
	Điểm 9
	Nữ
	Điểm 10
	Nữ

	Toán
	23
	23
	2
	
	2
	23
	6
	2
	4
	3
	5
	3
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	Tiếng Việt
	23
	23
	2
	
	2
	23
	2
	1
	9
	5
	5
	1
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	Khoa học
	23
	23
	1
	
	1
	23
	4
	2
	8
	2
	5
	5
	2
	0
	1
	1
	0
	0

	LS&ĐL
	23
	23
	0
	
	0
	23
	1
	1
	6
	4
	7
	3
	4
	1
	2
	2
	0
	0


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  HỌC TẬP CÁC MÔN 
	Môn
	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	HT tốt
	HT
	Chưa HT

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Tiếng Việt
	23
	23
	1
	
	1
	18
	
	8
	2
	
	2

	Toán
	23
	23
	2
	
	1
	17
	
	8
	2
	
	2

	 Đạo Đức
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	 Khoa học
	23
	23
	1
	
	1
	19
	
	9
	1
	
	1

	Lịch sử và Địa lí
	23
	23
	2
	
	2
	19
	
	9
	0
	
	0

	 Âm nhạc
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	Mỹ Thuật
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	Thủ công, kĩ thuật
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	Thể dục
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	Ngoại ngữ
	23
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Tổng nữ cả lớp: 11
	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	23
	23
	3
	
	2
	16
	
	7
	2
	
	2
	3
	
	2
	16
	
	7
	2
	
	2


	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Tự học, GQVĐ

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	23
	23
	3
	
	2
	16
	
	7
	2
	
	2


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT

	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	23
	23
	3
	
	2
	16
	
	7
	2
	
	2
	3
	
	2
	16
	
	7
	2
	
	2


	Tổng số HS
	Số HS được đánh giá
	Trung thực, kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	
	Tốt
	Đạt
	CCG
	Tốt
	Đạt
	CCG

	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	18
	18
	3
	
	2
	18
	
	9
	0
	
	0
	3
	
	2
	18
	
	9
	0
	
	0


Minh Phượng, ngày 28 tháng 12 năm 2017
GV CHỦ NHIỆM
Trần Ngọc Tú
